
MÃ THẺ HỌ VÀ TÊN BARCODE NHAN ĐỀ NGÀY MƯỢN NGÀY TRẢ

1300000746040 ?o Th? Nhinh 2GT12437 Những vấn đề cơ bản của chữ Nôm / Nguyễn Khuê. 2/25/2008 8/31/2023

1300000746040 ?o Th? Nhinh 2GT12635 Giáo trình tiếng Hán. T.1, Cơ sở / Nguyễn Tri Tài. 2/25/2008 8/31/2023

1300856040193 Bàn Thế Trung 2GT8583 Lịch sử thế giới cổ trung đại / Đỗ Văn Nhung. 11/28/2012 8/31/2023

1300856040193 Bàn Thế Trung 2GT6808 Lịch sử thế giới trung đại. T.1 / Đặng Đức An, Phạm Hồng Việt, Lương Vinh.11/28/2012 8/31/2023

1300956030155 Bùi Chánh Yên 3VNa10226 Thời chưa xa người chưa cũ : Tập phóng sự / Xuân Ba 10/25/2012 11/8/2012

1300956030155 Bùi Chánh Yên 3VVa18878 Người đàn bà tử tế : tập bút ký - phóng sự / Đỗ Doãn Hoàng10/25/2012 11/8/2012

1301556020024 Bùi Ngọc Hạnh VVa30162 Những chân trời mới trong nghiên cứu ngôn ngữ và ý thức / Noam Chomsky ; Hoàng Văn Vân dịch.5/30/2019 6/29/2019

1301556020024 Bùi Ngọc Hạnh VVa56214 Ẩn dụ với ý nghĩa hàm ẩn của từ tiếng Việt / Mai Thị Kiều Phượng.5/30/2019 6/29/2019

1301556020024 Bùi Ngọc Hạnh VVa74095 Dẫn luận ngôn ngữ học tri nhận / David Lee ; Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Hoàng An dịch.5/30/2019 6/29/2019

1301756040117 Bùi Ngọc Tuấn 2GT16690 Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Hồng Xoan9/11/2017 8/31/2023

1301756040117 Bùi Ngọc Tuấn 2GT17076 Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh chủ biên ; Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo.9/11/2017 8/31/2023

1301156040042 Bùi Tấn Nam GT17740 Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo9/25/2013 8/31/2023

1300000560134 Bùi Thanh Sự 1GT15767 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Đào Duy Tùng,...[và những người khác]2/13/2009 8/31/2023

1300000560134 Bùi Thanh Sự GT17669 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo2/13/2009 8/31/2023

1301157020028 Bùi Thị Kim Hồng VNa15821 Người Việt biết đùa : phiếm luận / Lê Thiếu Nhơn 10/28/2013 11/11/2013

1302057040170 Bùi Thị Lệ Nga VVa73137 Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm. 10/1/2024 10/31/2024

1300000660239 Bùi Thị Văn 2GT14002 Sinh thái môi trường học cơ bản / Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết.3/2/2010 8/31/2023

1300000669185 Bùi Thị Vịnh GT18255 Nghèo đói ở Đông Nam Á : hợp tác và chia sẻ thông tin / Nguyễn Minh Hòa chủ biên.9/21/2009 1/30/2010

1302056040153 Cao Thị Thanh Trúc131000090040 Giáo trình khảo cổ học đại cương / Đặng Văn Thắng, Nguyễn Thị Hậu, Phí Ngọc Tuyến đồng chủ biên ; Hà Thị Sương ... [và những người khác].10/24/2024 11/23/2024

130QSX8510464 Châu Huy Ngọc VVa73513 Giáo dục phổ thông miền Nam (1954 - 1975) / Ngô Minh Oanh chủ biên ; Hồ Sỹ Anh, Nguyễn Ngọc Tài, Nguyễn Thị Phú.8/12/2019 9/11/2019

130QSX8510464 Châu Huy Ngọc 3VVa4818 Sơ thảo 30 năm giáo dục miền Nam (1945 - 1975) / Trần Thanh Nam chủ biên.8/14/2019 9/13/2019

130QSX8510464 Châu Huy Ngọc 3VN26425 Văn hóa văn nghệ miền Nam dưới chế độ Mỹ Ngụy. T.2 / Trần Độ, Hà Xuân Trường, Phong Hiền8/14/2019 9/13/2019

1301156120012 Châu Thanh Đạm VVa36171 Những vấn đề lý luận giáo dục : theo nghĩa hẹp / Bùi Ngọc Hồ11/28/2012 12/12/2012

1300000672035 Châu Thùy Linh 3VVa5590 Writing skills = Luyện kỹ năng viết / Norman Coe, Robin Rycroft, Pauline Ernest ; Bùi Quang Đông biên dịch12/6/2010 12/22/2010

1300000672035 Châu Thùy Linh 3AV6236 IELTS practice in listening, reading, writing and speaking for the IELTS test : Tài liệu luyện thi / Wanda Rursk, Anne Swan, Lê Huy Lâm dịch và chú giải, Carol Gibson.12/15/2010 12/29/2010

1302156031002 Chí Quỳnh Tuyết AnhVVa30114 Ngôn ngữ báo chí : giáo trình / Vũ Quang Hào 11/10/2022 12/10/2022

1302156031002 Chí Quỳnh Tuyết AnhVVa64041 Biên tập báo chí / Nguyễn Quang Hòa. 11/10/2022 12/10/2022

1302056140082 Chu Hải My 131000086550 Tiếp xúc và tiếp biến văn hóa / Nguyễn Văn Hiệu. 2/24/2023 8/31/2023



1302256040049 Chung Nhật Minh VVa66300 Sự hình thành và phát triển của các tổ chức quốc tế liên chính phủ từ năm 1945 đến nay : sách chuyên khảo / Bùi Hồng Hạnh, Bùi Thành Nam10/8/2024 11/21/2024

1300000760095 Cù Huy Hùng 4VVa20233 Về văn học Việt Nam hiện đại - nghĩ tiếp... / Phong Lê. 4/5/2010 4/19/2010

1302157060235 Đặng Ái Vy 4AV192 State of the world 1991 : a world watch institute report on progress toward.8/30/2024 9/30/2024

1302157060235 Đặng Ái Vy VVa73065 Địa lí kinh tế - xã hội thế giới / Ông Thị Đan Thanh. 8/30/2024 9/30/2024

1302157060235 Đặng Ái Vy 131000090827 Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao / Bùi Hải Đăng chủ biên ; Nguyễn Xuân Trung, Huỳnh Tâm Sáng.8/30/2024 9/30/2024

1301556040019 Đặng Minh Đức 4VV6304 Lịch sử thế giới cận đại. T.1, 1640 - 1870 / Nguyễn Văn Đức, Trần Văn Trị, Phạm Gia Hải, Phan Ngọc Liên.3/10/2017 3/24/2017

1301556040019 Đặng Minh Đức VVa53817 Lịch sử Đông Nam Á. T.6, Đông Nam Á trong thời kỳ hòa bình, phát triển và hội nhập (1991 - 2010) / Nguyễn Thu Mỹ chủ biên.3/10/2017 3/24/2017

1301356030063 Đặng Ngân Xuân Minh4VNa8865 Mùa thu lá bay : Tiểu thuyết / Quỳnh Dao ; Liêu Quốc Nhĩ dịch12/6/2013 12/20/2013

1301356030063 Đặng Ngân Xuân Minh4VVa17511 Tây Sở bá vương Hạng Võ : tiểu thuyết dã sử / Thường Vạn Sinh12/6/2013 12/20/2013

1301056010173 Đặng Thị Hồng Thắm4VVa4864 Kể chuyện thành ngữ tục ngữ / Hoàng Văn Hành sưu tầm.9/16/2013 9/30/2013

1300000760031 Đặng Thị Thùy Dung4VVa24328 Lửa và nước : tiểu thuyết / Arlene J. Chai; Nguyễn Thị Tuyết (Dịch giả)9/8/2008 9/22/2008

1301956031016 Đặng Thùy Trang VVa44490 Những vấn đề cơ bản của triết học / S. E. Frost ; Đông Hương, Kiến Văn biên dịch.9/16/2020 10/16/2020

1301956031016 Đặng Thùy Trang VVa66663 Tất định luận và tự do lựa chọn / Isaiah Berlin ; Nguyễn Văn Trọng dịch, giới thiệu và chú giải.9/16/2020 10/16/2020

1300956090182 Đặng Trần Phương Tuấn3VVa17580 Nghệ thuật nói hay : Nguyên bản bằng tiếng Nhật / Nhiệm Văn Cật ; Nguyễn Huy dịch2/28/2013 3/14/2013

1300956090182 Đặng Trần Phương Tuấn3VVa25233 Dễ trong dễ / An Hàm 2/28/2013 3/14/2013

1301356010056 Danh Thị Sô Kha 4VVa24858 Bốn mươi ba đời tổng thống Hoa Kỳ = The complete book of U.S. Presidents : trọn bộ / William A. Degregorio12/1/2016 12/15/2016

1300000665227 Đinh Hồ Ngọc Sương4VVa21704 Truyện cổ Nhật Bản / Văn Hòa Dịch. 11/28/2007 12/12/2007

1300857020090 Đinh Hoàn Vũ TDN325 Từ điển Nga - Việt : 24.000 từ / Nguyễn Năng An. 11/18/2008 1/31/2009

1301256180131 Đinh Thị Hoài Trinh3VNa14335 Phụ nữ 30 duyên dáng / Dương Bội Vi, Phạm Uyên Minh dịch.12/11/2015 12/25/2015

1301256180131 Đinh Thị Hoài TrinhVVa44466 Nghiên cứu Tâm lý / Nguyễn Khắc Viện. 12/11/2015 12/25/2015

1300000668158 Đỗ Hạnh Quyên 4VVa7680 Những vùng đất nổi tiếng thế giới. T.2, Thắng tích / Hoàng Nghĩa4/10/2008 4/24/2008

1300000766103 Đỗ Hồng Vân 3VVa3457 Luật tục M'nông = Customary law of the M'nong : tập quán Pháp / Ngô Đức Thịnh, Điểu Kâu, Trần Tấn Vinh ; Điểu Kâu dịch6/4/2012 6/18/2012

1301457010181 Đỗ Thị Bích Phụng4VN30145 Hướng dẫn đọc và viết tiếng Nhật : bộ chữ ký âm Kana và 1850 chữ căn bản / Trí Hạnh dịch3/24/2016 4/7/2016

1301457010181 Đỗ Thị Bích PhụngVVa56687 Hướng dẫn tự học Adobe Photoshop CS6 dành cho người mới bắt đầu : có kèm đĩa CD bài tập / VL.Comp tổng hợp và biên soạn3/24/2016 4/7/2016

1302357060026 Đỗ Thị Hồng Hoa VVa40342 Tập trung - sức mạnh của tư duy có mục tiêu / Jurgen Wolff ; Phan Thu Lê dịch.5/13/2024 6/12/2024

1302357060026 Đỗ Thị Hồng Hoa VVa63331 100 ý tưởng tạo ảnh hướng cá nhân từ những tổ chức hàng đầu trên khắp thế giới = 100 great personal impact ideas / Peter Shaw ; Hiếu Trung, Ý Như dịch5/13/2024 6/12/2024

1302357060026 Đỗ Thị Hồng Hoa 131000079322 Phép màu để vượt lên chính mình / Nhan Húc Quân. 5/18/2024 6/17/2024

1300000676127 Đoàn Thảo Nguyên2GT14205 Lịch sử triết học Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại / Vũ Quang Hà, Trần Thị Mai Hoa.3/13/2008 7/15/2008

1301156030015 Dương Kiều Diễm VVa32513 Nghiên cứu văn hóa dân gian : phương pháp - lịch sử - thể loại / Chu Xuân Diên10/10/2012 10/24/2012



1301156030015 Dương Kiều Diễm VVa48600 Văn học Việt Nam thế kỷ XX. Q.5, T.13, Lý luận - phê bình 1975 - 2000 / Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên ; Đỗ Phương Thảo.10/10/2012 10/24/2012

1301356010009 Dương Mộng Bình 4VVa16982 Triết học Mác - Lênin : trích tác phẩm kinh điển / Bùi Văn Khoa, Nguyễn Tấn Hồng.10/22/2013 11/5/2013

1300000771026 Dương Thị Minh Châu4VVa11591 Từ văn hóa đến văn hóa học / Phạm Đức Dương. 3/26/2010 4/9/2010

1300000771026 Dương Thị Minh Châu4VVa24441 Tuyển tập tác phẩm William Shakespeare / Đặng Thế, Đào Anh Kha, Bùi Thế... (Dịch giả)3/26/2010 4/9/2010

1302156020136 Giảng Thị Như Ý 4VVa3592 Phong cách học tiếng Việt / Đinh Trọng Lạc, Nguyễn Thái Hòa.5/25/2022 6/24/2022

1302156020136 Giảng Thị Như Ý 2GT12517 Giáo trình tiếng Hán. T.1, Cơ sở / Nguyễn Tri Tài. 4/16/2022 8/31/2023

1300000565184 Hà Anh Quyên 1GT7929 Lịch sử Nhật Bản / Lê Văn Quang. 11/21/2007 8/31/2023

1302356010112 Hà Dương Xuân ThiVVa000006664 Vũ Trọng Phụng toàn tập. 9/12/2024 10/12/2024

1302356010112 Hà Dương Xuân ThiVVa30203 Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu tác phẩm và lời bình / Tuấn Thành, Vũ Nguyễn tuyển chọn.9/12/2024 10/12/2024

1302256140010 Hà Ngọc Ánh 131000086481 Văn hóa Việt Nam tiếp cận hệ thống - liên ngành / Lý Tùng Hiếu.1/4/2024 2/3/2024

1323922902007 Hồ Lý Trúc Giang VVa44974 Văn hóa Chăm nghiên cứu và phê bình.  T.1 / Sakaya. 4/4/2024 5/4/2024

1301756020068 Hồ Minh Thông VVa30142 Ngữ pháp tiếng Anh căn bản và nâng cao / Kim Thu, Phương Lan.11/6/2017 11/20/2017

1301756020068 Hồ Minh Thông 1GT7611 Lịch sử thế giới cận đại / Võ Mai Bạch Tuyết. 9/11/2017 8/31/2023

1301756020068 Hồ Minh Thông 1GT13247 Giáo trình triết học Mác - Lênin / Nguyễn Duy Quý... [và những người khác] biên soạn ; Bùi Đăng Duy... [và những người khác] cộng tác.9/11/2017 8/31/2023

1301756020068 Hồ Minh Thông 1GT16420 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Đào Duy Tùng,...[và những người khác]9/11/2017 8/31/2023

1301856150026 Hồ Thị Ngọc Diệu 4VVa22278 Nhật Bản đất nước & con người / Eiichi Aoki biên soạn ; Nguyễn Kiên Trường dịch.10/22/2018 11/21/2018

1302157010287 Hoàng Lam Ngọc AV14836 Sound ideas / Michael Krasny, Maggie Sokolik. 2/14/2023 3/16/2023

1301356100109 Hoàng Nguyễn Quỳnh Nga4VL3663 Lịch sử Việt Nam. T.2 / Nguyễn Khánh Toàn...[Và những người khác]12/9/2013 12/23/2013

1301356100109 Hoàng Nguyễn Quỳnh Nga2GT13498 Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến nay / Trần Bá Lệ. 12/9/2013 8/31/2023

1301356100109 Hoàng Nguyễn Quỳnh Nga2GT7808 Lịch sử Việt Nam 1945 - 1975 / Hồ Sỹ Khoách, Hà Minh Hồng, Võ Văn Sen.12/9/2013 8/31/2023

1301056040122 Hoàng Phước ThiênVVa37332 Lịch sử Trung Đông 2000 năm trở lại đây / Bernard Lewis ; Nguyễn Thọ Nhân dịch.11/14/2014 11/28/2014

1301056040122 Hoàng Phước ThiênVVa41214 Trung Đông trong thế kỷ XX - lịch sử / Nguyễn Thọ Nhân.11/14/2014 11/28/2014

130QSX8010088 Hoàng Quang CươngVVa34949 Cẩm nang nghiệp vụ văn thư cơ bản / Hoàng Giang biên soạn.5/9/2013 5/23/2013

1300000760100 Hoàng Thị Hương 4VVa9537 Những bài giảng về tác gia văn học trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam : Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, T.III / Nguyễn Đăng Mạnh12/5/2007 12/19/2007

1300000764096 Hoàng Thị Minh VVa15528 Mưu lược gia tinh tuyển : ngoại quốc mưu lược gia. Ngoại giao mưu lược gia. Kinh tế mưu lược gia. Gian nịnh mưu lược gia / Sài Vũ Cầu biên soạn11/1/2010 11/15/2010

1300000764096 Hoàng Thị Minh 3VNa14232 Mưu kế và xử thế / Mã Sâm Lượng ; Khánh Vinh dịch giả.11/1/2010 11/15/2010

1301056040004 Huỳnh Anh 4VNa642 Cách mạng tháng tám 1945 / Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương.5/9/2012 5/23/2012

1302256010123 Huỳnh Hữu Thiện 4VVa15275 Tuyển tập tác phẩm. T.1, tiểu thuyết, kịch / Rabindranath Tagore ; Lưu Đức Trung tuyển chọn và giới thiệu.10/29/2024 11/28/2024

1302256010123 Huỳnh Hữu Thiện VVa15284 Tuyển tập tác phẩm. T.2, tiểu thuyết, kịch / Rabindranath Tagore ; Lưu Đức Trung tuyển chọn và giới thiệu.10/29/2024 11/28/2024



1302257010255 Huỳnh Nhật Huy VVa45079 Fundamentals of English traditional syntax. : based on " A Grammar of Contemporary English" by Quirk R. et al., and " A University Grammar of English" by Quirk R. & Greenbaum S. : giáo trình ngữ pháp dành cho sinh viên đại học Chuyên Anh. Q.1 / Trần Hữu Mạnh.10/25/2024 11/25/2024

1302257010255 Huỳnh Nhật Huy AL3191 English syntax and universal grammar : answer key / Héctor Campos, Annie Ornelles ; Bùi Huỳnh Thủy Thương, Nguyễn Anh Quân10/25/2024 11/25/2024

1302257010255 Huỳnh Nhật Huy AL3204 English Syntax and Universal Grammar : an introduction to Syntactic Analysis / Héctor Campos ; Bùi Huỳnh Thủy Thương10/25/2024 11/25/2024

130QSX0101180 Huỳnh Thanh Trà 131000088511 Giáo trình nhập môn truyền thông đa phương tiện / Đỗ Thị Thu Hằng chủ biên ... [ và những người khác].10/22/2024 11/21/2024

1301856110093 Huỳnh Thị Ngọc MaiGT17742 Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo12/18/2023 1/15/2024

1301056040110 Huỳnh Văn Thành VVa47476 Những vấn đề kinh tế - xã hội trong cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) : sách tham khảo / Trương Giang Long, Trần Hoàng Ngân chủ biên3/28/2014 4/11/2014

1301056040110 Huỳnh Văn Thành VVa48419 Liên Bang Nga hai thập niên đầu thế kỷ 21 : sách chuyên khảo / Nguyễn An Hà chủ biên3/28/2014 4/11/2014

1300856040219 Ká Hội 4VNa10102 Giải đáp về sức khỏe và bệnh phụ nữ / Văn Thỏa. 3/2/2011 3/16/2011

1300856040219 Ká Hội 4VVa19475 Lôgíc qui nạp và vai trò của nó trong nhận thức khoa học / Nguyễn Gia Thơ3/2/2011 3/16/2011

1320822900109 Kim  Thẩm VVa38137 C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. T.3 / C. Mác, Ph. Angghen.4/28/2021 3/7/2022

1320822900109 Kim  Thẩm VVa45850 Chủ nghĩa tư bản hiện đại khủng hoảng kinh tế và điều chỉnh / Lê Bộ Lĩnh chủ biên.4/28/2021 3/7/2022

1301356120068 Kim Phước Điều 2GT17648 Logic học / Phạm Đình Nghiệm. 3/14/2014 8/31/2023

1300956060017 Kống Và Hùng 4VVa20430 Tư tưởng biện chứng Hồ Chí Minh / Nguyễn Đức Đạt 11/30/2009 12/14/2009

1300956060017 Kống Và Hùng GT17739 Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào tạo11/30/2009 8/31/2023

1300000771019 L{ring} Nh?t 4VNa5999 Mối tình của chàng nhạc sĩ / Hermann Hesse ; Vũ Đằng dịch.3/25/2008 4/8/2008

1302056040010 Lại Kinh Châu 131000084494 Digital marketing - Từ chiến lược đến thực thi : nền tảng thành công cho chiến dịch marketing thời đại số / Hà Tuấn Anh ... [và những người khác].5/31/2023 6/30/2023

1301356020001 Lê Đan Anh VVa53820 Lịch sử Đông Nam Á. T.5, Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và xây dựng đất nước (từ 1945 đến 1990) / Phạm Đức Thành chủ biên.11/13/2013 11/27/2013

1301056030007 Lê Đăng Biên VVa33680 30 phút mỗi ngày để hoàn thiện ngữ pháp tiếng Anh = Better grammar in 30 minutes a day / Constance Immel, Florence Sacks ; Huy Đăng dịch10/14/2011 10/28/2011

1300956060100 Lê Hồng Quảng VNa17375 Nhất thế giới / Nguyễn Lân Dũng biên soạn. 11/25/2009 12/9/2009

1302256040040 Lê Huỳnh Lâm VNa5777 Lịch sử các nước Asean / Khắc Thành, Sanh phúc. 10/8/2024 11/21/2024

1302256220045 Lê Kim Thiền VVa37586 Tư tưởng thần đạo và xã hội Nhật Bản cận - hiện đại = shinto thought and modern Japanese society / Phạm Hồng Thái10/28/2022 11/28/2022

1302256220045 Lê Kim Thiền VVa58062 Nhân học đại cương / Nguyễn Văn Tiệp... [và những người khác].10/28/2022 11/28/2022

1302256220045 Lê Kim Thiền VVa68023 Giáo trình tôn giáo học / Trần Đăng Sinh, Đào Đức Doãn.10/28/2022 11/28/2022

1302256220045 Lê Kim Thiền VVa74953 Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh chủ biên ; Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo.10/31/2022 11/30/2022

1301556150049 Lê Minh 4VLa1605 Tuyển tập danh tác triết học : từ Plato đến Derrida / Forrest E. Baird; Đỗ Văn Thuấn, Lưu Văn Hy (Dịch giả)9/28/2016 10/12/2016

1301556150049 Lê Minh VVa41712 Triết học Mác và thời đại / Phạm Văn Đức, Đặng Hữu Toàn, Nguyễn Đình Hòa chủ biên.9/28/2016 10/12/2016

1301256040118 Lê Ngọc Hải VVa49341 Thế giới một thập niên nhìn lại : sách tham khảo / Lê Thế Mẫu3/2/2015 3/16/2015

1300000767016 Lê Ngọc Huê 2GT8032 Thẩm mỹ học / Nguyễn Hồng Đào. 2/12/2009 8/31/2023

130QSX8500563 Lê Ngọc Phương VVa66736 Tiếp nhận tư tưởng văn nghệ nước ngoài : kinh nghiệm Việt Nam thời hiện đại / La Khắc Hòa, Lộc Phương Thủy, Huỳnh Như Phương chủ biên10/7/2024 11/20/2024



130QSX8500563 Lê Ngọc Phương VVa47775 Nguyễn Đình Thi toàn tập. T.1, Truyện ngắn, kịch / Hà Minh Đức giới thiệu ; Nguyễn Cừ, Nguyễn Anh Vũ sưu tầm, tuyển chọn.10/16/2024 11/29/2024

1302256010161 Lê Nguyễn Quỳnh Xuân4VVa20287 Cao Huy Đỉnh tuyển tập tác phẩm / Cao Huy Đỉnh ; Từ Thị Cung sưu tầm.10/7/2024 11/6/2024

1301256060009 Lê Phụng Linh VVa35391 Chuyên luận Nhật Bản học / Dương Ngọc Dũng. 9/23/2014 10/7/2014

1302156040081 Lê Thanh Huy VLa6160 Khảo cổ học Nam Bộ : thời sơ sử. T.2 / Bùi Chí Hoàng chủ biên ; Nguyễn Quốc Mạnh, Lê Hoàng Phong.10/24/2024 11/23/2024

1302056040082 Lê Thanh Lâm VVa73555 Việt Nam trong lịch sử thế giới / Hà Văn Tấn... [và những người khác].4/8/2021 3/7/2022

1301056150090 Lê Thanh Tùng 4VVa14127 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Đào Duy Tùng,...[và những người khác]4/26/2011 5/10/2011

1300856120098 Lê Thị Hoài 4VNa1978 Cô gái trở về : tiểu thuyết / Nguyễn Thiện Thuật 5/20/2010 6/3/2010

1300856120098 Lê Thị Hoài 2GT17135 Sơ lược lịch sử giáo dục / Đoàn Huy Oánh. 5/20/2010 8/31/2023

1300305100707 Lê Thị Mỹ Thùy 3VVa11387 Du lịch bền vững / Nguyễn Đình Hòe, Vũ Văn Hiếu. 4/24/2009 5/8/2009

1301056010127 Lê Thị Nhi 3VVa00000477 Những tác phẩm lớn trong văn chương thế giới : tóm tắt tác phẩm và tiểu sử tác giả của 130 kiệt tác văn chương thế giới / Vũ Dzũng biên soạn5/15/2014 5/29/2014

1301056010127 Lê Thị Nhi 3VNa4945 Đồi gió hú / Emily Bronte ; Dương Tường dịch. 5/15/2014 5/29/2014

1301056010127 Lê Thị Nhi VVa17454 Thân phận của tình yêu : tiểu thuyết / Bảo Ninh 5/15/2014 5/29/2014

1301757060140 Lê Thị Phương ThảoVVa39413 Ngoại giao và công tác ngoại giao / Vũ Dương Huân. 11/23/2018 12/24/2018

1301757060140 Lê Thị Phương ThảoVVa64419 Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử : sách tham khảo / Hoàng Khắc Nam11/23/2018 12/24/2018

1301757060140 Lê Thị Phương ThảoVVa67340 25 years of progress and friendship = 25 năm hữu nghị và phát triển / Andrew Hardy11/23/2018 12/24/2018

1300000568138 Lê Thị Thoa 1GT16352 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Đào Duy Tùng,...[và những người khác]6/5/2009 8/31/2023

1300856040003 Lê Trần Anh VVa35841 Một số vấn đề về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Trần Hữu Tiến.3/25/2011 4/8/2011

1300856040003 Lê Trần Anh 4VV9048 Lịch sử các học thuyết kinh tế / Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Văn Luân, Vũ Văn Nghinh.3/31/2011 4/14/2011

1300856040003 Lê Trần Anh 2GT11200 Lịch sử thế giới hiện đại / Lê Văn Quang. 3/31/2011 8/31/2023

1300856040003 Lê Trần Anh 2GT11188 Lịch sử văn minh nhân loại / Vũ Dương Ninh. 3/31/2011 8/31/2023

1302056060055 Lê Trần Đăng Phong4VVa00000938 Kinh tế chính trị Mác - Lê - nin : Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa chương trình cao cấp.4/22/2021 3/7/2022

1302056060055 Lê Trần Đăng Phong4VV7223 Kinh tế chính trị Mác - Lênin : Phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa / Khoa Kinh Tế Chính Trị4/22/2021 3/7/2022

13146022045506 Lê Trường Sơn 4VV9203 Thơ Pháp thế kỷ 19 = lapoésie francaise du 19 siecle / Trần Mai Châu dịch10/29/2015 11/12/2015

13146022045506 Lê Trường Sơn 4VVa13848 Cuộc phiêu lưu tư tưởng văn học Âu châu thế kỷ XX 1900 - 1959 : Sách tham khảo / R.M. Albérès ; Vũ Đình Lưu dịch giả10/29/2015 11/12/2015

13146022045506 Lê Trường Sơn 3PN1024 De l'universalité de la langue Francaise / Rivarol. 5/22/2023 6/21/2023

1302156270025 Lê Vân Anh VVa66867 Văn hóa dân gian về tình yêu lứa đôi trong ca dao người Việt : sưu tầm - nghiên cứu - tuyển chọn - chú thích - bình luận / Nguyễn Nghĩa Dân3/1/2024 4/1/2024

1302156270025 Lê Vân Anh 131000085801 Giáo trình văn học dân gian Việt Nam : dành cho sinh viên nước ngoài / Trần Thị Mai Nhân chủ biên, La Mai Thi Gia.3/1/2024 4/1/2024

1300000568077 Lê Văn Khoa 1GT16418 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Đào Duy Tùng,...[và những người khác]1/6/2009 8/31/2023

1302256010070 Lê Xuân Mai 2VVa19908 Văn học Pháp thế kỷ XX / Patrick Brunel ; Nguyễn Văn Quảng dịch.10/29/2024 11/28/2024



1302256010070 Lê Xuân Mai 2VVa23605 Lịch sử văn học Pháp : thế kỉ XX. T.3 / Đặng Thị Hạnh chủ biên.10/29/2024 11/28/2024

1301056090093 Lê Xuân Mãi 2GT13618 Các lí thuyết xã hội học. T.2 / Vũ Quang Hà. 6/25/2013 8/31/2023

1302157020107 Lương Thanh Tuyết3VVa16883 Giáo trình triết học Mác - Lênin : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo11/1/2021 3/7/2022

1302157020107 Lương Thanh TuyếtVVa40376 Đọc tiếng Nga (giai đoạn đầu) : giáo trình đọc tiếng Nga - 54 bài đọc hiểu / Trương Văn Vỹ biên soạn11/1/2021 3/7/2022

1300000769118 Lưu Quang Quý 4VVa12563 Bầu trời thấp : tìm hiểu con người Hà Lan / Han Van Der Horst ; Hoàng Cường, Hoàng Long dịch.3/11/2010 3/25/2010

1300000769118 Lưu Quang Quý 4VVa26600 Sụp đổ : các xã hội đã thất bại hay thành công như thế nào? / Jared Diamond ; Hà Trần dịch3/15/2010 3/29/2010

1300856040192 Lưu Quang Trổi 3AV440 The Navy that beat Napoleon / Walter Brownlee. 9/6/2011 9/20/2011

1300856040192 Lưu Quang Trổi VVa37331 Lịch sử Trung Đông 2000 năm trở lại đây / Bernard Lewis ; Nguyễn Thọ Nhân dịch.9/6/2011 9/20/2011

1302056010097 Lý Thị Phương Dung131000079782 Giáo trình văn học so sánh / Trần Thị Phương Phương. 11/1/2023 12/1/2023

1302256110192 Mạc Ngọc Thuý VyVVa28951 Truyện cổ Grimm : toàn tập / Jacob Ludwig Grimm, Wilhelm Carl Grimm ; Mạnh Chương dịch4/3/2023 5/4/2023

1301656060038 Mai Hoàng Ngọc Ngãi4VL3776 Những trống đồng Đông Sơn đã phát hiện ở Việt Nam / Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Vinh.3/28/2018 4/11/2018

1302156040029 Mai Nguyễn Kim PhụngVVa42308 Lý thuyết và thực hành văn bản tiếng Việt / Phan Mậu Cảnh.5/18/2024 6/17/2024

1302156040029 Mai Nguyễn Kim Phụng131000089742 Giáo trình tâm lý học xã hội / Đỗ Thị Nga chủ biên, Đồng Văn Toàn, Phan Thanh Hải.5/24/2024 6/24/2024

1302156040029 Mai Nguyễn Kim PhụngGT18778 Tâm lý học quản lý / Lê Thị Hoa. 5/24/2024 8/31/2024

1301456150039 Mai Thị Loan 2GT14216 Tiếng Việt thực hành / Hữu Đạt. 2/3/2015 8/31/2023

1301456150039 Mai Thị Loan 2GT15025 Mỹ học đại cương / Đỗ Văn Khang chủ biên. 2/3/2015 8/31/2023

1301956210088 Mai Thị Tú NguyênGT17829 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Mạch Quang Thắng chủ biên ; Nguyễn Mậu Hãn,...[và những người khác].10/21/2020 8/31/2023

1302156020072 Mai Văn Cao 4VVa5042 Phong cách học tiếng Việt / Đinh Trọng Lạc. 7/22/2022 8/22/2022

1302156020072 Mai Văn Cao 2GT12471 Giáo trình tiếng Hán. T.1, Cơ sở / Nguyễn Tri Tài. 4/16/2022 8/31/2023

1301857080002 Ngô Công Nam 3VVa10062 Khủng bố và chống khủng bố : sách tham khảo. T.1, Thảm kịch nước Mỹ.11/10/2020 12/10/2020

1301857080002 Ngô Công Nam VVa28768 Chân dung những phụ nữ quyền lực nhất thế giới / Nguyễn Đình Nhơn biên soạn.11/10/2020 12/10/2020

1301857080002 Ngô Công Nam VVa31879 Đôi nét về nước Mỹ : chính quyền Mỹ hoạt động như thế nào.11/10/2020 12/10/2020

1301056040109 Ngô Nhất Thanh ThanhVVa33400 Văn kiện đại hội X của Đảng cộng sản Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn = tenth Vietnam communist party congress documents theoretical and practical issues / Phạm Văn Đức, Đặng Hữu Toàn đồng chủ biên10/14/2013 10/28/2013

1301056040109 Ngô Nhất Thanh ThanhVVa45767 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới : khóa VI, VII, VIII, IX, X. P.2 / Đảng Cộng sản Việt Nam.10/14/2013 10/28/2013

1301056040109 Ngô Nhất Thanh ThanhVNa18276 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI / Đảng cộng sản Việt Nam.10/14/2013 10/28/2013

1300000676120 Ngô Thanh Bảo Ngọc3VNa12227 Câu chuyện hay nhất về trái đất / André Brahic,...[và những người khác] ; Phùng Tố Tâm dịch.3/16/2010 3/30/2010

1300000676120 Ngô Thanh Bảo Ngọc3VNa12212 Câu chuyện hay nhất về thế giới : những bí mật về nguồn gốc của chúng ta / Hubert Reeves, Joel De Rosnay, Yves Coppens, Dominique Simonnet ; Trịnh Thu Hồng dịch3/16/2010 3/30/2010

1301157060186 Ngô Trường Anh Vũ4VVa21726 Truyện cổ Anderxen / Văn Hòa dịch. 10/16/2012 10/30/2012

1301056100048 Nguyễn Bảo Thơ GT18924 Tra cứu thông tin : giáo trình dành cho sinh viên chuyên ngành Thư viện - thông tin / Ngô Thanh Thảo.9/12/2013 8/31/2023



1301857020016 Nguyễn Công Đức 2GT2729 Tóm tắt ngữ pháp tiếng Nga / Nguyễn Tấn Việt. 10/8/2019 8/31/2023

1301857020016 Nguyễn Công Đức 2GT6194 Tiếng Nga / M. N. Vi - A - Chut - Nhep, Bùi Hiên. 10/8/2019 8/31/2023

1302056040012 Nguyễn Đang Hạ 2GT16076 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 4/9/2021 8/31/2023

1301556110039 Nguyễn Diệu HuyềnVVa64326 Một số vấn đề kinh tế báo in : sách chuyên khảo / Đinh Văn Hường, Bùi Chí Trung3/24/2017 4/7/2017

1301556110039 Nguyễn Diệu HuyềnVVa68130 Lời tự thú của một bậc thầy quảng cáo = Confessions of an advertising man / David Ogilvy ; Khánh Trang, Mạnh Linh dịch3/24/2017 4/7/2017

130225LK60328 Nguyễn Diệu Tú 3VVa10611 Nhập môn xã hội học / Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Hồng Xoan.2/10/2023 3/13/2023

130225LK60328 Nguyễn Diệu Tú VVa39385 Giáo trình xã hội học gia đình / Mai Huy Bích. 2/10/2023 3/13/2023

1301256040084 Nguyễn Đình Thu 4VVa00000769 V. I. Lênin toàn tập. T.23, Tháng Ba - tháng Chín 1913. 6/6/2016 6/20/2016

1301456170050 Nguyễn Đỗ Thanh Phương2GT14156 Môi trường / Lê Huy Bá. 9/30/2014 1/31/2015

1301856070004 Nguyễn Đức ChungVNa8953 Putin đường đến quyền lực / Oleg Blotski ; Lê Văn Thắng dịch.10/31/2018 11/30/2018

1301856070004 Nguyễn Đức ChungVVa45730 Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế : sách tham khảo / Đỗ Thế Hùng... [và những người khác]10/31/2018 11/30/2018

1301056060009 Nguyễn Đức Hải 4VL3786 Văn hóa Hoa Lộc / Phạm Văn Kỉnh, Quang Văn Cậy. 3/24/2011 4/7/2011

1301056060009 Nguyễn Đức Hải 4VVa12827 Nghiên cứu và điền dã / Phan Lạc Tuyên. 3/24/2011 4/7/2011

1302056040016 Nguyễn Gia Huy 2GT8581 Lịch sử thế giới cổ trung đại / Đỗ Văn Nhung. 3/10/2021 8/31/2023

1302056110144 Nguyễn Hà Ngọc DiệpVVa41310 Tìm hiểu nền văn minh Đông Nam Á / Đinh Trung Kiên.9/20/2022 10/20/2022

1302056110144 Nguyễn Hà Ngọc DiệpVNa17795 Phác thảo lịch sử thế giới / Cao Văn Liên biên soạn. 9/20/2022 10/20/2022

1302056110144 Nguyễn Hà Ngọc DiệpVVa50896 Đạo hồi tri thức cơ bản / Nguyễn Bình. 9/20/2022 10/20/2022

1300000741053 Nguyễn Hiền Thảo 3VNa11548 Chuyện doanh nhân =  Stories of business people : quyển 11.4/5/2011 4/19/2011

1300000741053 Nguyễn Hiền Thảo VVa37768 Kellogg bàn về thương hiệu / Alice M. Tybout, Tim Calkins ; Nguyễn Phú Sơn dịch.4/5/2011 4/19/2011

1302256200067 NguyễN HoàNg TuyếT MaiVVa15465 Tạp văn / Lỗ Tấn ; Trương Chính dịch. 4/11/2024 5/25/2024

1301057040128 Nguyễn Hồng Nhung2GT8656 Lịch sử thế giới cổ trung đại / Đỗ Văn Nhung. 3/22/2013 8/31/2023

1301057040128 Nguyễn Hồng Nhung2GT12501 Giáo trình tiếng Hán. T.1, Cơ sở / Nguyễn Tri Tài. 3/13/2013 8/31/2023

1301057040128 Nguyễn Hồng Nhung2GT15300 Tiếng Hoa trung cấp. T.2 / Lê Đình Khẩn 3/13/2013 8/31/2023

1301057040128 Nguyễn Hồng Nhung2GT17070 Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh chủ biên ; Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo.3/22/2013 8/31/2023

1302156040141 Nguyễn Hồng ThắmVVa33170 Một số vấn đề khảo cổ học ở miền Nam Việt Nam / Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học.4/1/2024 5/2/2024

1302156200218 Nguyễn Huyền TrâmVVa40299 Hệ thống chính trị Hàn Quốc hiện nay / Hoàng Văn Việt.10/14/2023 11/13/2023

1302156270019 Nguyễn Huỳnh Nhật ThiênGT18989 Nhân học đại cương / Nguyễn Văn Tiệp... [và những người khác].11/2/2021 8/31/2022

1301356150071 Nguyễn Kiệt Tác 4VVa11465 Mỹ học đại cương / Đỗ Văn Khang chủ biên. 1/16/2015 1/30/2015

1301356150071 Nguyễn Kiệt Tác 4VVa15150 Giáo trình mỹ học Mác - Lênin / Đỗ Huy, Vũ Trọng Dung.1/16/2015 1/30/2015



1301256090207 Nguyễn Minh Đạt VVa36571 Bằng sức mạnh tư duy : tiểu sử tự thuật đặc biệt = a gondolat erejével : rendhagyó onéletrajz / Kornai János ; Nguyễn Quang A dịch9/18/2013 10/2/2013

1341822012003 Nguyễn Minh Nhật Nam131000078933 Nguyễn Công Trứ và sự nghiệp lập thân kiến quốc : Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 240 năm ngày sinh và 160 năm ngày mất Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858) / Nguyễn Công Lý ... [và những người khác] chủ biên.10/15/2024 11/14/2024

1300957010242 Nguyễn Ngọc Anh ThưVVa33966 Tự học tiếng Nhật : giới thiệu kĩ năng đọc và viết / Henlen Gilhooly ; Nhân Văn biên dịch12/3/2009 12/17/2009

1301556010095 Nguyễn Ngọc Anh ThyVVa74074 Từ kí hiệu đến biểu tượng / Trịnh Bá Đĩnh chủ biên. 3/11/2019 4/10/2019

1302356090068 Nguyễn Ngọc Đan Ly2GT10889 Pháp luật đại cương / Đinh Văn Mậu, Phạm Hồng Thái. 5/8/2024 8/31/2024

1302356090068 Nguyễn Ngọc Đan Ly2GT13109 Tâm lý học đại cương / Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Bộ môn tâm lý.5/8/2024 8/31/2024

1302356090068 Nguyễn Ngọc Đan Ly2GT13332 Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin. 5/8/2024 8/31/2024

1301556040111 Nguyễn Ngọc Lam QuỳnhVNa8650 Thế giới ngầm ở ToKyo / Robert Whiting; Lê Sỹ Giảng (Dịch giả)1/2/2018 1/16/2018

1301556040111 Nguyễn Ngọc Lam QuỳnhVVa41928 Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945 - 2000) / Trần Nam Tiến chủ biên ; Nguyễn Tuấn Khanh, Trần Phi Tuấn.1/2/2018 1/16/2018

1301556040111 Nguyễn Ngọc Lam QuỳnhVVa58211 Ngoại giao Nhật Bản : từ Minh Trị Duy Tân đến hiện đại / Irie Akira ; Nguyễn Đức Minh, Lê Thị Bình dịch1/2/2018 1/16/2018

1302256070030 Nguyễn Ngọc Minh Nghi4VNa4450 Lịch sử cá nhân luận = Histoire de l'individualisme / Alain Laurent; Phan Ngọc (Dịch giả)11/9/2022 12/9/2022

1302256070030 Nguyễn Ngọc Minh NghiVVa33429 Triết lý nhân sinh : sách tham khảo / Lê Kiến Cầu ; Chu Quý dịch ; Phan Văn Các hiệu đính11/9/2022 12/9/2022

1302256070030 Nguyễn Ngọc Minh NghiVVa68143 Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản / Jean - Paul Sartre ; Đinh Hồng Phúc dịch.11/9/2022 12/9/2022

1302357060116 Nguyễn Ngọc Phương ThyVVa63929 Nghiên cứu Ấn Độ tại Việt Nam năm 2013 / Ngô Xuân Bình chủ biên.12/14/2023 1/13/2024

1302357060116 Nguyễn Ngọc Phương Thy134000080513 Ấn Độ học ở miền nam Việt Nam 20 năm nhìn lại :  kỷ niệm 20 năm thành lập ngành Ấn Độ học 2000-2020.12/14/2023 1/13/2024

1300956030135 Nguyễn Ngọc Quang Trân4VNa2503 Nỗi niềm kẻ bất tử : Tiểu thuyết / Simone De Beauvoir; Viễn Nguyên dịch11/8/2010 11/22/2010

1300956030135 Nguyễn Ngọc Quang TrânVVa39120 Truy tìm sự thật : tiểu thuyết / David Baldacci ; Trần Quý Dương dịch11/8/2010 11/22/2010

1301956031008 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân3VVa8129 Tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành.10/1/2019 10/31/2019

1301856100042 Nguyễn Nhất Long 2GT10507 Tổ chức và quản lý công tác Thông tin - Thư viện / Bùi Loan Thùy, Đào Hoàng Thúy.4/13/2021 8/31/2023

1302156240054 Nguyễn Nhất Triệu LinhVNa7123 Vua chúa Việt Nam qua các triều đại / Trương Đình Tính.10/30/2024 11/29/2024

1302056100045 Nguyễn Phước Ngân2GT10823 Tìm hiểu lôgích học / Lê Tử Thành. 4/2/2021 8/31/2023

130QSX9400419 Nguyễn Phương Nguyệt Minh3VVa25789 Giáo trình lý thuyết nghiệp vụ lễ tân : Dùng trong các trường THCN, Danh mục / Phạm Thị Thu Cúc10/9/2024 11/8/2024

130QSX9400419 Nguyễn Phương Nguyệt Minh3VVa25794 Giáo trình kinh tế du lịch - khách sạn : dùng cho các trường THCN / Đinh Thị Thư10/9/2024 11/8/2024

130QSX9400419 Nguyễn Phương Nguyệt MinhVVa45724 Phát triển ngành dịch vụ : xu hướng, kinh nghiệm quốc tế : sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Mạnh Hùng chủ biên10/9/2024 11/8/2024

130QSX9400419 Nguyễn Phương Nguyệt MinhVVa48168 Dịch vụ Việt Nam 2020 hướng tới chất lượng, hiệu quả và hiện đại : sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Sơn chủ biên10/9/2024 11/8/2024

1302256090011 Nguyễn Quỳnh AnhVVa69576 Kỹ thuật soạn thảo, quản lý văn bản / Nguyễn Thị Thu Hà.9/12/2024 10/12/2024

1302056210117 Nguyễn Tấn Tài 4VVa10150 Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Đình Tứ.4/19/2022 5/19/2022

1302056210117 Nguyễn Tấn Tài 4VVa15683 Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 4/19/2022 5/19/2022

1301056150013 Nguyễn Thế Dũng VNa15321 Tìm hiểu nhân tướng học / Trúc Viên biên soạn. 10/28/2010 11/11/2010



1301056150013 Nguyễn Thế Dũng VVa34991 Dự báo tương lai con người : bước đầu tìm hiểu khoa tử Vi / Nguyễn Quang Huỳnh biên soạn10/28/2010 11/11/2010

1300856090149 Nguyễn Thị Băng Thanh2GT17169 Tâm lý sư phạm / Đoàn Huy Oánh. 3/18/2011 8/31/2023

1301356020030 Nguyễn Thị Bảo Ngọc3VNa12164 Tuyển tập 30 truyện ngắn viết về Dak Lak / Y Điêng...[Và những người khác]12/27/2016 1/10/2017

1302156210010 Nguyễn Thị Diệu Bâng131000088157 Giáo trình năng lực thông tin : dành cho sinh viên ngành Thông tin - Thư viện và ngành Quản lý thông tin / Ngô Thị Huyền.10/21/2024 11/20/2024

1301056180025 Nguyễn Thị Gấm VVa35132 Chèo lái con đường sự nghiệp : 20 biển chỉ dẫn không thể bỏ qua / Janice Reals Ellig, William J. Morin ; Thùy Anh, Hồng Thanh dịch9/25/2012 10/9/2012

1302156010143 Nguyễn Thị Hồng ÁnhVVa74116 Văn học so sánh : một khoa học kết liên phức hợp / Lưu Văn Bổng.10/29/2024 11/28/2024

1300000569087 Nguyễn Thị Hồng Nhung4VVa25419 Đổi mới nghiên cứu và giáo dục khoa học xã hội và nhân văn hiện nay / Hồ Bá Thâm1/5/2009 1/19/2009

1300000569087 Nguyễn Thị Hồng NhungVVa29546 Giới, việc làm và đời sống gia đình / Nguyễn Thị Hòa chủ biên.1/5/2009 1/19/2009

1300000763003 Nguyễn Thị Kim Anh2GT14679 Giai thoại và truyện cười Đức / Lương Văn Hồng dịch. 2/25/2010 6/30/2010

1302256140006 Nguyễn Thị Kim Anh2GT8659 Lịch sử thế giới cổ trung đại / Đỗ Văn Nhung. 4/17/2024 8/31/2024

1302256140006 Nguyễn Thị Kim Anh2GT12186 Lịch sử Trung Quốc / Võ Mai Bạch Tuyết. 4/17/2024 8/31/2024

1301057030082 Nguyễn Thị Kim Thanh4VVa16585 Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp : theo chủ đề : trình độ sơ cấp / Lương Quỳnh Mai, Trần Thị Yến dịch.12/7/2011 12/21/2011

1301057030082 Nguyễn Thị Kim Thanh4VVa16580 Bài tập ngữ pháp Tiếng Pháp : theo chủ đề : trình độ trung cấp / Lương Quỳnh Mai, Trần Thị Yến dịch.12/7/2011 12/21/2011

1301356030148 Nguyễn Thị Kim Yến4VVa26653 Hồi ký của Thủ tướng Nehru / Jawaharlal Nehru ; Chương Ngọc dịch giả.9/28/2015 10/12/2015

1301356030148 Nguyễn Thị Kim YếnVVa29101 Những chuyện tình trong giới quý tộc / Thornton Hall ; Linh Vũ dịch.9/28/2015 10/12/2015

1301356030148 Nguyễn Thị Kim Yến2GT14589 Văn hóa Đông Nam Á / Phạm Đức Dương, Trần Thị Thu Lương.9/28/2015 8/31/2023

1300305140820 Nguyễn Thị Lam Thùy3VN24397 Tập bài giảng luật lao động : tài liệu giảng dạy và học tập (Lưu hành nội bộ) / Trường Đại học pháp lý Hà Nội3/16/2009 3/30/2009

1300305140820 Nguyễn Thị Lam Thùy3VNa7315 Luật đất đai : Đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998, năm 2001.3/16/2009 3/30/2009

1301556090133 Nguyễn Thị Lệ Thu4VVa24268 Tuyển tập thơ nhạc họa Quảng Ngãi / Nguyễn Văn Hàm biên soạn.1/19/2018 2/2/2018

1301556090133 Nguyễn Thị Lệ ThuVVa35707 Chuẩn mực giao tiếp thời hội nhập / Trung tâm thông tin và tư vấn doanh nghiệp biên soạn.1/23/2018 2/6/2018

1301556090133 Nguyễn Thị Lệ ThuVVa61524 Để cấp trên hiểu & hài lòng về bạn / Việt Thư tổng hợp & biên dịch.1/23/2018 2/6/2018

1300000775020 Nguyễn Thị Mai 3VVa25243 Rừng Na Uy / Haruki Murakami ; Trịnh Lữ dịch. 2/25/2009 3/11/2009

1300000775020 Nguyễn Thị Mai VNa15283 Cười & hài hước trẻ / Nguyễn Bình. 2/25/2009 3/11/2009

1300857060028 Nguyễn Thị Ngọc Diễm4VNa4780 Tình sử hậu cung Trung Quốc / Lê Toan, Nguyễn Thị Hương.12/19/2008 1/2/2009

1300857060028 Nguyễn Thị Ngọc Diễm4VVa24423 Nỗi đau của chàng Vecte : tiểu thuyết / J.W. Goethe ; Quang Chiến dịch12/19/2008 1/2/2009

1301756090125 Nguyễn Thị Như Quỳnh4VVa27770 Cách thức diễn đạt trong tiếng Anh = Ways of expression in English : cú điển dụng học Anh - Việt / Nguyễn Quang10/5/2017 10/19/2017

1301756090125 Nguyễn Thị Như QuỳnhVVa58610 3420 từ vựng cần biết cho TOEIC = 3420 TOEIC words you should know / Tuyết Anh, Minh Thư10/5/2017 10/19/2017

1301756090125 Nguyễn Thị Như QuỳnhVVa46243 7200 câu kỹ năng giao tiếp trong xã hội hiện đại Anh - Pháp - Việt = 7200 sentences of communication skills in modem society English - French - Vietnamese / Ngọc Linh, Trung Hiếu10/10/2017 10/24/2017

1301756090125 Nguyễn Thị Như QuỳnhVVa46914 Lịch sử 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới / Cao Văn Liên.10/10/2017 10/24/2017



1301756090125 Nguyễn Thị Như Quỳnh2GT13259 Giáo trình triết học Mác - Lênin / Nguyễn Duy Quý... [và những người khác] biên soạn ; Bùi Đăng Duy... [và những người khác] cộng tác.10/5/2017 8/31/2023

1302156150131 Nguyễn Thị Như Quỳnh2GT14576 Văn hóa Đông Nam Á / Phạm Đức Dương, Trần Thị Thu Lương.4/5/2022 8/31/2023

1301756090125 Nguyễn Thị Như Quỳnh2GT14911 Giảng trình biên dịch và phiên dịch tiếng Anh = Course in translation and interpretation of English / Dương Ngọc Dũng10/5/2017 8/31/2023

1301756090125 Nguyễn Thị Như Quỳnh2GT16344 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Đào Duy Tùng,...[và những người khác]10/10/2017 8/31/2023

1302156150131 Nguyễn Thị Như Quỳnh2GT17069 Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh chủ biên ; Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo.4/5/2022 8/31/2023

1301156140049 Nguyễn Thị NhungVVa35490 Người Ba Na ở Tây Nguyên =  The Bahna in the central highlands of Vietnam /  Vũ khánh chủ biên.4/2/2014 4/16/2014

1301156140049 Nguyễn Thị NhungVVa53254 Người Ba - na ở Kon Tum = les bahnar de Kontum / Nguyễn Kinh Chi, Nguyễn Đổng Chi ; Nguyễn Văn Ký dịch4/2/2014 4/16/2014

1301256010156 Nguyễn Thị Phương ThảoVVa50139 Tuyển dịch thơ đời Lý - Trần : di cảo / Đinh Văn Chấp ; Đông Tùng, Nguyễn Quang Tô sưu tầm và chú giải ; Hoàng Hồng Cẩm hiệu đính6/19/2014 7/3/2014

1302156270039 Nguyễn Thị Thanh Hương4VVa9905 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch / Đinh Trung Kiên. 10/29/2024 11/28/2024

1300000669087 Nguyễn Thị Thanh Mỹ4VNa9073 Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa : dùng cho hệ cử nhân chính trị. T.1 / Chu Văn Cấp, Đỗ Thế Tùng, Nguyễn Khắc Thân,...5/19/2008 6/2/2008

1300000669087 Nguyễn Thị Thanh MỹVNa16005 Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác - Lênin / Mai Thế Hởn chủ biên.5/19/2008 6/2/2008

1300000771283 Nguyễn Thị Thanh Xuân2GT17373 Giáo trình hình thái học tiếng Anh = English morphology / Tô Minh Thanh3/20/2009 8/31/2023

1301857060122 Nguyễn Thị Thảo Ly4VVa24176 Các lỗi thường gặp trong ngữ pháp tiếng Anh / Anh Dũng6/16/2020 7/16/2020

1301857060122 Nguyễn Thị Thảo LyVVa33965 Tự học tiếng Nhật : giới thiệu kĩ năng đọc và viết / Henlen Gilhooly ; Nhân Văn biên dịch6/16/2020 7/16/2020

1301857060122 Nguyễn Thị Thảo LyVVa36427 Học tập cũng cần chiến lược / Joe Landsberger ; Nguyễn Thanh Hương,... [và những người khác] dịch.6/16/2020 7/16/2020

1301857060122 Nguyễn Thị Thảo LyVVa45505 Luyện dịch tiếng Anh trình độ nâng cao = advanced English for translation / Dennis Chamberlin, Gillian White ; Nguyễn Văn Khi chú giải6/16/2020 7/16/2020

1301857060122 Nguyễn Thị Thảo LyTN4853 Tiếng Nhật cho mọi người : bản mới. Sơ cấp 1, Bản dịch và giải thích ngữ pháp - tiếng Việt / 3A network.6/16/2020 7/16/2020

1301857060122 Nguyễn Thị Thảo LyVVa76135 Thực hành biên dịch hiệu quả = Effective translation practice / Nguyễn Mạnh Thảo.6/16/2020 7/16/2020

1301256010039 Nguyễn Thị Thu Hà4VNa8807 Kiếm sống / Macxim Gorki ; Thanh Nam,... dịch. 4/23/2015 5/7/2015

1301856040102 Nguyễn Thị Thương Thương2GT11241 Lịch sử thế giới hiện đại / Lê Văn Quang. 5/22/2020 8/31/2023

1301856040102 Nguyễn Thị Thương Thương2GT9018 Lịch sử Việt Nam 1945 - 1975 / Hồ Sỹ Khoách, Hà Minh Hồng, Võ Văn Sen.5/22/2020 8/31/2023

1300000742077 Nguyễn Thị Trang Nhung3VVa24163 Tiếng Anh trong mọi tình huống : soạn theo chương trình friendship / Trần Trọng Thảo11/5/2012 11/19/2012

1300000742077 Nguyễn Thị Trang NhungVNa15825 Vũ điệu thân gầy : mười hai cây bút nữ / Nguyễn Thúy Hằng... [và những người khác]11/12/2012 11/26/2012

1302156170091 Nguyễn Thị Tú Linh131000083853 Giáo trình dự án phát triển cộng đồng đô thị / Sơn Thanh Tùng, Lê Thị Mỹ Hiền, Trương Thanh Thảo.9/13/2023 10/13/2023

1302356250003 Nguyễn Thị Tường DungVVa72981 Giáo trình tâm lí học giáo dục / Nguyễn Đức Sơn... [và những người khác].8/28/2024 9/27/2024

1302256010156 Nguyễn Thị Tường VyVVa20289 Cao Huy Đỉnh tuyển tập tác phẩm / Cao Huy Đỉnh ; Từ Thị Cung sưu tầm.10/7/2024 11/6/2024

1301356070077 Nguyễn Tống Thùy Uyên2GT15017 Mỹ học đại cương / Đỗ Văn Khang chủ biên. 9/15/2014 8/31/2023

1301357020043 Nguyễn Trà My 4VLa958 Tự học tiếng Bắc Kinh / Trần Lâm biên soạn. 3/9/2015 3/23/2015

1301357020043 Nguyễn Trà My VNa15467 301 câu đàm thoại tiếng Hoa = Conversational Chinese 301 / Trần Văn Chánh biên soạn3/9/2015 3/23/2015



1301357020043 Nguyễn Trà My VVa36508 Giao tiếp tiếng Hoa trong đời sống hằng ngày / Khánh Vân.3/9/2015 3/23/2015

1301856020094 Nguyễn Trầm Anh VĩVVa33217 Cơ sở ngôn ngữ học / Nguyễn Thiện Giáp. 10/9/2018 11/8/2018

1301357060129 Nguyễn Trần Thảo QuyênVVa44840 Kinh tế học Vi mô / Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Vũ Việt Hằng. 10/7/2014 10/21/2014

1301056090047 Nguyễn Trần Trung Hải4VVa11531 Hàn Mặc Tử tác phẩm phê bình và tưởng niệm / Phan Cự Đệ.9/14/2011 9/28/2011

1300956090058 Nguyễn Trọng HuỳnhVLa4367 Bảo trợ xã hội. 12/14/2011 12/28/2011

1300956090058 Nguyễn Trọng HuỳnhVLa3159 Nghiên cứu chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam / Đặng Quốc Bảo chủ biên ; Trương Thị Thúy Hằng, Đặng Thị Thanh Huyền biên soạn.12/14/2011 12/28/2011

1300000742037 Nguyễn Văn CườngVVa31270 Viễn Phương tuyển tập / Viễn Phương ; Triệu Xuân tuyển chọn.10/16/2008 10/30/2008

1300000742037 Nguyễn Văn CườngVVa34007 Kỹ năng phỏng vấn dành cho các nhà báo = Interviewing for journalists / Sally Adams, Wynford Hicks ; Nguyễn Xuân Hồng dịch10/16/2008 10/30/2008

1301156120014 Nguyễn Văn Đức VVa34627 Phương pháp tư duy siêu tốc / Bobbi DePorter, Mike Hernacki ; Nguyễn Thu Loan, Cấn Hà Khánh, Đỗ Phương Linh dịch.10/4/2012 10/18/2012

1301156120014 Nguyễn Văn Đức VVa40127 Những điều nên và không nên trong giao tiếp / Minh Giang biên soạn.10/4/2012 10/18/2012

1300856070028 Nguyễn Văn Minh 2GT15613 Một số vấn đề triết học Mác - Lênin lý luận và thực tiễn / Lê Doãn Tá.2/25/2010 6/30/2010

1301156040046 Nguyễn Văn Nam AL2372 All - Star : workbook. Vol. 1 / Linda Lee... [et al.]. 11/20/2013 12/4/2013

1301156040046 Nguyễn Văn Nam AL2368 All - Star. Vol. 1 / Linda Lee... [et al.] 11/20/2013 12/4/2013

1301856040118 Nguyễn Võ Anh TuấnVVa41429 Lịch sử Trung Quốc / Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Huy Quý.11/14/2018 12/14/2018

1301156120005 Nguyễn Võ Hoài Ân4VVa14505 Những vụ án kỳ lạ thời Khang Hy : Thi Công kỳ án. T.1 / Mân Giang ; Ong Văn Tùng dịch11/26/2013 12/10/2013

1301156120005 Nguyễn Võ Hoài ÂnVVa40584 Những bí ẩn lịch sử. Q.2, Những nhân vật bí ẩn / Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Kiều Diệp biên soạn.11/26/2013 12/10/2013

1301156120005 Nguyễn Võ Hoài ÂnVVa52742 Những quyết định sai lầm trong lịch sử / Alan Axelrod ; Chương Ngọc dịch.11/26/2013 12/10/2013

1300000663087 Nguyễn Xuân Thảo4VNa13799 Học tiếng Anh qua các tác phẩm kinh điển thế giới : Sự sinh trưởng của đất (growth of the soil)11/9/2007 11/23/2007

130105VNH0012 Park Hye Yeon 1GT15630 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Đào Duy Tùng,...[và những người khác]5/14/2013 8/31/2023

1301257060145 Phạm Anh Thư 2GT17262 Tôn giáo lý luận xưa và nay / Đỗ Minh Hợp,...[và những người khác].1/21/2013 1/31/2013

1301257060145 Phạm Anh Thư VVa50649 Đạo tin lành tri thức cơ bản / Phạm Gia Thoan. 1/21/2013 2/4/2013

1302256220013 Phạm Đinh Chiến VVa27412 Lịch sử văn minh thế giới : tuyển văn / S. Stavrianos ; Đồng Lâm (Nhóm Kiến Văn) dịch10/26/2022 12/9/2022

1302256060044 Phạm Đoàn Mỹ TâmVNa8238 Văn hóa các dân tộc Việt Nam thống nhất mà đa dạng / Nông Quốc Chấn, Huỳnh Khái Vinh.8/26/2024 9/25/2024

1302256060044 Phạm Đoàn Mỹ TâmVVa68372 Nhân học về thân tộc, dòng họ, hôn nhân và gia đình / Nguyễn Khắc Cảnh, Đặng Thị Kim Oanh.8/26/2024 9/25/2024

1302157080068 Phạm Duy Lợi 4VLa1048 Đối liễn : Hán, Nôm / Lê Đức Lợi 9/29/2023 10/30/2023

1302157080068 Phạm Duy Lợi VVa71334 Giáo trình văn hóa Trung Hoa / Nguyễn Ngọc Thơ. 10/4/2023 11/3/2023

1302356220027 Phạm Ngọc Mai VVa49321 Kẻ phản Ki - Tô giáo : thử đưa ra một phê bình ki - tô giáo / Friedrick Nietzsche ; Hà Vũ Trọng dịch ; Tiến Văn hiệu đính9/21/2024 10/21/2024

1302356220027 Phạm Ngọc Mai VVa73188 Mác, Ăngghen, Lênin bàn về tôn giáo và chủ nghĩa vô thần :  sách tham khảo /  Trần Khang, Lê cự Lộc dịch.10/24/2024 11/23/2024

1301457060138 Phạm Ngọc Vân ThyVVa49660 Cuộc truy tìm bất tận của con người / Yogananda Paramahansa ; Kiến Văn, Như Lan dịch.9/21/2015 10/5/2015



1300957020083 Phạm Oanh Tú 4VNa8825 Thám tử Sherlock Holmes : tiểu thuyết. T.2 / Conan Doyle ; Lê Khanh dịch12/4/2009 12/18/2009

1300957020083 Phạm Oanh Tú VVa33642 Những vì sao : tập truyện / Nguyên Hương 12/4/2009 12/18/2009

1300000476140 Phạm Thị Anh Thư3VVa23966 Cẩm nang kinh doanh Harvard: kỹ năng thương lượng = Harvard business essentials: negotiation / G.B.S, Nguyễn Văn Quì (Biên soạn)5/26/2008 6/9/2008

1301356010017 Phạm Thị Dung 2GT13569 Tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn chủ biên ; Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành biên soạn.3/29/2016 8/31/2023

1301156010011 Phạm Thị Ngọc BíchGT18164 Nhà văn và phong cách / Lê Tiến Dũng. 6/10/2013 8/31/2023

1302056110278 Phạm Thị Ngọc Trâm2GT14038 Văn hóa Đông Nam á / Mai Ngọc Chừ. 4/26/2024 8/31/2024

1302056110278 Phạm Thị Ngọc Trâm2GT14600 Văn hóa Đông Nam Á / Phạm Đức Dương, Trần Thị Thu Lương.4/26/2024 8/31/2024

1301156040129 Phạm Văn Trí 4VNa12683 Vua bóng đá / A - Zit Nê - Xin ; Nghĩa Quốc Tâm dịch. 10/21/2014 11/4/2014

1302357010231 Phạm Võ Mỹ Vân 2GT16531 Giáo trình triết học Mác - Lênin : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo10/25/2023 1/15/2024

1301056190113 Phan Anh Vũ 4VVa22785 Những kiến giải về triết học khoa học / Đỗ Anh Thơ biên soạn.5/21/2014 6/4/2014

1301056190113 Phan Anh Vũ VVa41890 150 năm thuyết tiến hóa và Charles Darwin. T.2, Kỷ yếu 2009 / Chu Hảo,... [và những người khác] chủ biên.5/21/2014 6/4/2014

1300956040127 Phan Hồng Tâm 3VVa10305 Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam / Lâm Quang Huyên. 3/28/2013 4/11/2013

1302256180026 Phan Minh Đức VLa966 Cẩm nang địa lí thế giới / Lưu Văn Hy,...biên soạn. 10/25/2024 11/25/2024

1302256180026 Phan Minh Đức VVa47095 Văn hóa phong tục thế giới qua hình ảnh / Nam Việt. 10/25/2024 11/25/2024

1300000568061 Phan T. Thanh Huệ3VVa9254 Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin / Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Đình Tứ,...5/28/2009 6/11/2009

1300000568061 Phan T. Thanh HuệVVa31545 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 5/28/2009 6/11/2009

1300856040012 Phan Thanh Bình 2GT7589 Lịch sử thế giới cận đại / Võ Mai Bạch Tuyết. 10/25/2011 8/31/2023

1300856040012 Phan Thanh Bình 2GT8450 Lịch sử Việt Nam cận hiện đại : Tập bài giảng / Hà Minh Hồng10/4/2011 8/31/2023

1300956010100 Phan Thị Loan 2GT11137 Lịch sử văn minh nhân loại / Vũ Dương Ninh. 11/16/2009 8/31/2023

1302156110248 Phan Thị Mai Linh 2GT14908 Giảng trình biên dịch và phiên dịch tiếng Anh = Course in translation and interpretation of English / Dương Ngọc Dũng10/25/2022 8/31/2023

1301056070005 Quách Ngọc Du 4VVa15185 Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh / Nguyễn Dy Niên. 1/8/2013 1/22/2013

1301056100032 Tạ Thị Lụa VVa48156 Phương pháp định tiêu đề chủ đề cho tài liệu thư viện / Nguyễn Hồng Sinh.9/25/2014 10/9/2014

1301056100032 Tạ Thị Lụa GT18920 Tra cứu thông tin : giáo trình dành cho sinh viên chuyên ngành Thư viện - thông tin / Ngô Thanh Thảo.9/25/2014 8/31/2023

1300000768154 Tam 2GT9322 Con người và môi trường / Hoàng Hưng. 11/3/2009 8/31/2023

1302156090230 Tăng Trung Tín VVa74492 Phương pháp nghiên cứu xã hội học / Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh.9/14/2023 10/14/2023

1301656120008 Teng Đình Trang AnhVVa44290 Định hướng giá trị nhân cách của học sinh trung học phổ thông : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Mai Lan11/22/2016 12/6/2016

1301656120008 Teng Đình Trang AnhVLa4490 Báo cáo chuyên đề giáo dục nhà trường / Bùi Phương Nga.11/22/2016 12/6/2016

1301656120008 Teng Đình Trang AnhVVa59655 Đổi mới và phát triển giáo dục : hướng tới xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập / Nguyễn Mạnh Cầm.11/22/2016 12/6/2016

1301156010106 Thời Thị Kiều My 2GT6272 Ngữ pháp tiếng Việt : Tiếng, từ ghép, đoản ngữ / Nguyễn Tài Cẩn.2/22/2013 8/31/2023



1300000564174 Tô Nguyễn Giáp 3VVa18758 Công tác tuyên truyền tư tưởng trong thời kỳ mới : giáo trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ tuyên / Trần Khang, Lê Cự Lộc dịch ; Bùi Phương Dung hiệu đính3/26/2008 4/9/2008

1300000564174 Tô Nguyễn Giáp 3VVa21082 Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong thời kỳ mới / Nguyễn Tiến Thịnh.3/26/2008 4/9/2008

1300000765286 Tống Thúy Vy 2GT9134 Lịch sử Việt Nam 1945 - 1975 / Hồ Sỹ Khoách, Hà Minh Hồng, Võ Văn Sen.2/20/2008 8/31/2023

1300000765286 Tống Thúy Vy 2GT10753 Tìm hiểu lôgích học / Lê Tử Thành. 2/20/2008 8/31/2023

1300000765286 Tống Thúy Vy 2GT13193 Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin / Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Đình Tứ,...2/20/2008 8/31/2023

1300000765286 Tống Thúy Vy 2GT16487 Giáo trình triết học Mác - Lênin : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo2/20/2008 8/31/2023

1300000765286 Tống Thúy Vy 2GT16025 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 2/20/2008 8/31/2023

1300856070024 Trần Đình Khánh 4VNa4444 Mỹ học = L'esthétique / Denis Huisman 10/8/2010 10/22/2010

1300856070024 Trần Đình Khánh 2GT14410 Mỹ học. T.2 / Hêghen ; Phan Ngọc dịch. 10/8/2010 8/31/2023

1301457030091 Trần Hạnh Quyên VVa55365 Sự vận động của dòng văn học hiện thực Việt Nam 1930 - 1945 / Nguyễn Duy Tờ.11/9/2015 11/23/2015

1301256190021 Trần Lê Hồng Hạnh2GT11108 Lịch sử văn minh nhân loại / Vũ Dương Ninh. 3/3/2014 8/31/2023

1301256190021 Trần Lê Hồng Hạnh2GT14055 Đại cương văn hóa phương Đông : giáo trình / Lương Duy Thứ chủ biên ;  Phan Thu Hiền, Phan Nhật Chiêu.2/12/2014 8/31/2023

1301756110040 Trần Minh Hải VVa30148 Tuyển chọn 108 bài luận tiếng Anh theo chuyên đề : IELTS, TOEFL, chứng chỉ C, tuyển sinh đại học / Nguyễn Phi Nga11/16/2017 11/30/2017

1302056120100 Trần Ngọc Hoàng 4VLa1412 Nền tảng tâm lý học / Nicky Hayes; Nguyễn Kiên Trường dịch.11/23/2022 12/23/2022

1300956010008 Trần Ngọc Huyền Ân4VV6929 Văn học Việt Nam : thế kỷ X nửa đầu thế kỷ XVIII. T.2 / Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân, Mai Cao Chương.2/28/2011 3/14/2011

1300956010008 Trần Ngọc Huyền Ân4VVa16648 Hành trình vào thế giới Folklore Việt Nam / Vũ Ngọc Khánh.2/28/2011 3/14/2011

1302456070021 Trần Ngọc Mỹ KimVVa31042 Người Nam Bộ và tôn giáo bản địa : Bửu Sơn Kỳ Hương - Cao Đài - Hòa Hảo / Phạm Bích Hợp.10/9/2024 11/22/2024

1301556070005 Trần Sơn Ca VVa37875 Mật tông Phật giáo / Nguyễn Tuệ Chân biên dịch. 10/17/2018 11/16/2018

1301556070005 Trần Sơn Ca VLa4196 Mật tông Tây Tạng : tôn giáo huyền bí nhất trên thế giới / Sangye Gyatso, Thiện Nhân ; Cổ Đồ Thư biên dịch ; Lama Konchog Tinley10/17/2018 11/16/2018

13000026 Trần Thanh Tuấn VVa48111 Góp phần tìm hiểu văn hóa người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh / Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ. Trung tâm Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo.11/8/2019 12/9/2019

1300856040022 Trần Thị Hải Dương2GT000000779 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam : trích văn kiện Đảng (1930 - 1945).10/5/2010 8/31/2023

1301056090049 Trần Thị Hằng VVa33471 Giáo trình tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn chủ biên ; Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang.1/14/2014 1/28/2014

1300856120100 Trần Thị Huyền 2GT14943 English for education  Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành giáo dục học. Text. 1 / Chu Thị Lê Hoàng, Lê Nguyễn Minh Thọ, Nguyễn Văn Lập9/22/2009 8/31/2023

1300856120100 Trần Thị Huyền 2GT15317 English for education = Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành giáo dục. Textbook 2 / Võ Thị Nữ Anh, Chu Thị Lê Hoàng.12/8/2009 8/31/2023

1300856120100 Trần Thị Huyền 2GT16891 Giáo trình tiếng anh chuyên ngành giáo dục. = English for education : Texbook 3. T.3 / Chu Thị Lê Hoàng, Võ Thị Như Anh9/22/2009 8/31/2023

1302156030127 Trần Thị Kim Anh VVa49160 Giáo trình cơ sở lý luận báo chí / Nguyễn Văn Hà. 11/25/2022 12/26/2022

1300000669186 Trần Thị Kim Vui 4VVa20549 Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh những vấn đề nghiên cứu / Trung Tâm Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành Phố Hồ Chí Minh.3/12/2010 3/26/2010

1301556090085 Trần Thị Ly 4VVa23455 Công tác xã hội = Social work / Lê Văn Phú 9/19/2017 10/3/2017

1301256190097 Trần Thị Minh Thùy3VLa1866 Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2002. 11/25/2015 12/9/2015



1301256190097 Trần Thị Minh Thùy3VLa1871 Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2003. 11/25/2015 12/9/2015

1300856110104 Trần Thị Ngọc HươngVVa34851 Thung lũng hãi hùng : những vụ án kì lạ nổi tiếng thế giới / Lâm Trinh, Việt Phương, Hồng Thương tuyển dịch2/19/2009 3/5/2009

1301256090139 Trần Thị Ngọc Quyên2GT9287 Con người và môi trường / Hoàng Hưng. 9/10/2014 8/31/2023

1301256090139 Trần Thị Ngọc Quyên2GT16660 Địa lý nhân sinh = a geography of human life / Tsunesaburo Makiguchi ; Trương Hớn Huy, Lê Nguyễn Minh Thọ dịch9/10/2014 8/31/2023

1300000568149 Trần Thị Ngọc Thúy3VNa4643 Lễ hội Thăng Long / Lê Trung Vũ, Hoàng Lê, Trần Văn Mỹ...6/18/2008 7/2/2008

1300000568149 Trần Thị Ngọc Thúy3VVa16056 Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam = Cultural areas and the delmitation of cultural areas in Vietnam / Ngô Đức Thịnh6/18/2008 7/2/2008

1300856040123 Trần Thị Như Ngọc2GT8350 Lịch sử Nhật Bản / Lê Văn Quang. 3/3/2011 8/31/2023

1301156010160 Trần Thị Thu Thanh3VN25921 Văn học với điện ảnh / I. Vaisphen ; Mai Hồng dịch. 12/17/2015 12/31/2015

1301156010160 Trần Thị Thu ThanhVVa58969 Điện ảnh & văn học : dẫn luận và nghiên cứu / Timothy Corrigan ; Nguyễn Thu Hà... [và những người khác] dịch12/17/2015 12/31/2015

1301356060044 Trần Thị Vân Anh VVa52643 Văn hóa gốm của người Việt vùng đồng bằng Sông Hồng / Trương Minh Hằng ; Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu văn hóa.6/5/2017 6/19/2017

1301556090175 Trần Thị Yến 2GT17573 Giáo trình SPSS : Dành cho sinh viên khối ngành khoa học xã hội và nhân văn / Đỗ Văn Thắng, Phan Thành Huấn9/15/2017 8/31/2023

1300000775056 Trần Thị Yến Vy VVa28949 Truyện cổ Grimm : toàn tập / Jacob Ludwig Grimm, Wilhelm Carl Grimm ; Mạnh Chương dịch11/23/2011 12/7/2011

1301556040104 Trần Thuyền Phụng4VNa8514 Những nền văn minh đầu tiên của Địa Trung Hải / Lưu Huy Khánh dịch.10/30/2017 11/13/2017

1301556040104 Trần Thuyền Phụng4VVa25745 Những câu chuyện về lịch sử phương Tây : văn minh phương đông và phương tây / Văn Sinh Nguyên; Vương Mộng Bưu dịch10/30/2017 11/13/2017

1301556040104 Trần Thuyền PhụngVLa3090 Lịch sử văn minh thế giới / Lê Phụng Hoàng,...[và những người khác].10/30/2017 11/13/2017

1301556040104 Trần Thuyền PhụngVVa36450 An Nam phong tục sách : sách phong tục An Nam / Mai Viên Đoàn Triển ; Nguyễn Tô Lan dịch chú, giới thiệu ; Đinh Khắc Thuân hiệu đính10/30/2017 11/13/2017

1301956070030 Trần Trung Hiếu 4VVa15113 Lịch sử tư tưởng Việt Nam : Văn tuyển. T.2, Tư tưởng Việt Nam thời kỳ Trần - Hồ / Trần Nguyên Việt, Lê Thị Lan, Hoàng Kim Kính biên soạn; Chương Thâu hiệu đính.3/9/2021 4/8/2021

1300000566053 Trần Văn Bình 3VVa16482 Hoạt động giải trí ở đô thị Việt Nam hiện nay = Recreational activities in urban areas of Vietnam today : những vấn đề lý luận và thực tiễn / Phạm Duy Đức.6/4/2010 6/18/2010

1301056060040 Trần Văn Hưng 4VVa7958 Các luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam : từ năm 1992 đến năm 1999.11/24/2011 12/8/2011

1301056060040 Trần Văn Hưng 2GT16929 Một số vấn đề lý thuyết và phương pháp nghiên cứu nhân học / Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Trần Thị Thu Hằng ; Vũ Thị Phương Anh, Phan Ngọc Chiến, Hoàng Trọng dịch.11/24/2011 1/31/2012

1301056040107 Trần Văn Tân 2GT11034 Lịch sử văn minh nhân loại / Vũ Dương Ninh. 12/29/2011 8/31/2023

1300856120093 Trần Viết Hà GT17803 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Mạch Quang Thắng chủ biên ; Nguyễn Mậu Hãn,...[và những người khác].9/10/2009 8/31/2023

1302156040126 Trần Việt Quốc 3VVa00001980 V. I. Lênin toàn tập. T.23, Tháng Ba - tháng Chín 1913. 5/25/2024 6/24/2024

1301956040036 Trương Ngọc Ánh 4VV7957 Chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX / Trần Thị Thu Lương.10/26/2022 11/25/2022

1300305020902 Trương Thị Phú 3VVa15262 Truyền thuyết tình yêu theo văn hóa Cổ đại Trung Hoa / Phan Hùng; Đông A dịch.9/29/2011 10/13/2011

1300305020902 Trương Thị Phú 3VVa24603 Phép xử thế : nghệ thuật ứng xử của người thành đạt / Nguyễn Phương Hòa, Nguyễn Dũng Minh (Biên soạn)9/29/2011 10/13/2011

1300956040156 Trương Trí Tín VVa50899 Phật giáo Hòa Hảo tri thức cơ bản / Bùi Thị Thu Hà. 5/15/2013 5/29/2013

1300956040156 Trương Trí Tín 3VNa7839 Những vấn đề cơ bản về lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế / Lê Minh Châu... [và những người khác]5/27/2013 6/10/2013

1300956060062 Trương Xuân Dưỡng2GT16865 Giáo trình lôgích biện chứng / Bùi Văn Mưa, Nguyễn Quang Điển.2/24/2010 8/31/2023



1300956060062 Trương Xuân DưỡngGT17815 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng trong các trường đại học, cao đẳng / Mạch Quang Thắng chủ biên ; Nguyễn Mậu Hãn,...[và những người khác].2/24/2010 8/31/2023

1302156240073 Trương Y Quỳnh 4VVa9572 Phân loại và Tổ chức mục lục phân loại / Tạ Thị Thịnh. 11/13/2023 12/13/2023

1302156240073 Trương Y Quỳnh 131000085827 Giáo trình lưu trữ học đại cương / Bùi Loan Thùy, Phan Đình Nham.11/13/2023 12/13/2023

1301756010098 Võ Hoàng Tâm 4VVa6085 Mười trường phái lý luận phê bình văn học phương Tây đương đại / Phương Lựu.6/20/2019 7/20/2019

1301756010098 Võ Hoàng Tâm 2GT13913 Đạo giáo với văn hóa Việt Nam / Nguyễn Đăng Duy. 3/12/2019 8/31/2019

1300956100005 Võ Hoàng Thế Anh2GT10493 Tổ chức và quản lý công tác Thông tin - Thư viện / Bùi Loan Thùy, Đào Hoàng Thúy.9/17/2012 8/31/2023

1320822024207 Võ Trần Đức Tiến 3VV4375 Sân khấu : phê bình - Tiểu luận / Đức Kon 4/22/2022 5/23/2022

1320822024207 Võ Trần Đức Tiến 3VVa12617 Hý khúc Trung Quốc / Chương Di Hòa chủ biên ; Phó Thục Vân, Tào Quyên biên soạn ; Nguyễn Xuân Bích dịch.4/22/2022 5/23/2022

1320822024207 Võ Trần Đức Tiến 3VVa13867 Sân khấu Hi Lạp và La Mã cổ đại / Đức Kôn. 4/22/2022 5/23/2022

1320822024207 Võ Trần Đức Tiến 3VVa15966 Nghệ sĩ Bạch Tuyết : Cải lương chi bảo. 4/22/2022 5/23/2022

1320822024207 Võ Trần Đức Tiến 3VVa24597 Nghệ thuật cải lương / Tuấn Giang 4/22/2022 5/23/2022

1301356020070 Võ Tường Vi 2GT13586 Từ tiếng việt. Vol. 10 / Hà Quang Nắng, Nguyễn Văn Khang, Hoàng Văn Hành4/14/2016 8/31/2023

1301056100074 Võ Văn Hiếu 2GT10750 Tìm hiểu lôgích học / Lê Tử Thành. 11/14/2014 8/31/2023

1300305130705 Vũ Công Hà VVa35803 Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống : mấy vấn đề lý luận và thực tiễn / Lê Văn Tích chủ biên2/23/2010 3/9/2010

1300305130705 Vũ Công Hà VVa40084 Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tổ chức, cán bộ / Bùi Kim Hồng biên soạn.2/23/2010 3/9/2010

1302056100056 Vũ Hà Quỳnh Phương2GT10471 Tổ chức và quản lý công tác Thông tin - Thư viện / Bùi Loan Thùy, Đào Hoàng Thúy.3/7/2022 8/31/2023

1300956110018 Vũ Hoàng Anh 2GT16339 Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / Đào Duy Tùng,...[và những người khác]4/1/2010 8/31/2023

1301356120073 Vũ Thị Hoàng AnhVVa38778 Trau dồi ngữ pháp & từ vựng tiếng Anh = improving english grammar & vocabulary / Nguyễn Phương Mai10/15/2014 10/29/2014

1301356120073 Vũ Thị Hoàng AnhVVa58649 Tiếng anh dùng trong ngành tiếp thị & quảng cáo = English for marketing & advertising / Hoàng Nguyên10/15/2014 10/29/2014

1300000574144 Vũ Thị Luyện GT18101 Giáo trình văn ngôn / Trần Anh Tuấn. 4/7/2009 8/31/2023

1300000666075 Vũ Văn Sáng 2GT15029 Mỹ học đại cương / Đỗ Văn Khang chủ biên. 1/8/2008 8/31/2023


